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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của xã hội hiện 

đại yêu cầu con người phải được trang bị đầy đủ các 
kỹ năng cần thiết. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa, 
quốc tế hóa và sự bùng nổ thông tin của cách mạng 
công nghiệp 4.0 như hiện nay thì yêu cầu cấp bách 
của ngành giáo dục nước ta đó là đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng. Vì vậy, để nâng cao chất 
lượng đào tạo ngành giáo dục, trong đó có giáo dục 
đại học cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp và 
xem việc đổi mới phương pháp dạy học như là khâu 
đột phá cho quá trình này. 

Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học theo 
hướng phát huy tính tích cực của người học đang 
được cả hệ thống giáo dục quan tâm và thực hiện. 
Dạy học theo cách này đòi hỏi giảng viên (GV) 
không chỉ chú tâm truyền thụ kiến thức mà còn khơi 
gợi, giúp SV phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 
tạo trong tiếp nhận tri thức, kiểm chứng thông tin 
một cách chính xác và lựa chọn phương pháp giải 
quyết vấn đề mang lại hiệu quả cao. Theo đó, bên 
cạnh việc trang bị cho SV hệ thống kiến thức khoa 
học, kĩ năng thực hành và các phẩm chất cần thiết 
khác thì nâng cao hiệu quả của hoạt động cặp nhóm 
trong lớp học nói chung và lớp học ngoại ngữ nói 
riêng để rèn luyện khả năng chủ động tích cực của 
sinh viên được chú trọng hàng đầu.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm

Dạy học theo cặp nhóm là một phương pháp tích 
cực, phát huy tính năng động sáng tạo giao tiếp và 
hợp tác của SV. Đây là một hình thức tổ chức dạy 
học trong đó có sự điều khiển, hướng dẫn của GV, 

lớp học được chia ra làm nhiều nhóm nhỏ liên kết 
lại với nhau trong một hoạt động chung. Với phương 
thức tương tác của các thành viên, bằng trí tuệ tập 
thể, sinh viên sẽ thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Phương pháp học này ngày càng trở nên 
phổ biến ở các cấp học và ngành học, đặc biệt là 
trong các lớp học ngoại ngữ. Một số nhà giáo dục 
trên thế giới dùng những thuật ngữ khác nhau như 
hợp tác (cooperative), cộng tác (collaborative), hoặc 
làm việc nhóm (group work) để cùng chỉ hình thức 
dạy học này. 

Theo Johnson & Holubec (1986), học tập cộng 
tác là khi SV cùng nhau làm việc để đạt được mục 
đích chung. Mục đích chính của phương pháp này 
là khuyến khích SV tham gia tích cực và được trao 
quyền chủ động trong quá trình học, một điều mà 
khó có thể thực hiện được trong lớp học truyền 
thống. Học tập cộng tác là một quá trình mà trong 
đó SV tự tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức thông qua 
những trải nghiệm học tập mới ví dụ như là các cuộc 
hội thoại giữa SV với nhau trong các hoàn cảnh xã 
hội. Slavin (2011) dùng thuật ngữ học hợp tác với ý 
nghĩa là “phương pháp giảng dạy trong đó giảng viên 
tổ chức sinh viên (SV) học theo từng nhóm nhỏ, làm 
việc cùng nhau nhằm giúp đỡ nhau học hỏi nội dung 
học tập”  
2.2. Ưu điểm của hoạt động cặp nhóm

Cần phải hiểu rằng hoạt động cặp nhóm không 
phải là phương pháp giảng dạy mà là các cách thức tổ 
chức lớp học. Trong hoạt động theo cặp, GV chia lớp 
học ra làm các cặp. Mỗi SV làm việc với một người 
bạn của mình và tất cả các căp cùng làm việc một lúc. 
Trong hoạt động nhóm, GV chia lớp thành các nhóm 
nhỏ (mỗi nhóm từ 4 đến 5 SV). Cũng như hoạt động 
theo cặp, tất cả các nhóm cùng làm việc một lúc. Tuy 
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nhiên nhiệm vụ của mỗi nhóm có thể khác nhau và 
làm việc theo cặp và theo nhóm là hai hoạt động giao 
tiếp có rất nhiều điểm lợi.

Thứ nhất là, chúng làm tăng sự tham gia của SV. 
Nếu một chủ đề trong lớp được năm hay sáu nhóm 
thảo luận trong cùng một thời gian thì điều này có 
nghĩa là số lượng người nói và thời gian thảo luận 
của từng cá nhân được tăng lên từ năm đến sáu lần. 
Hơn hữa, sự tham gia nhiều không những cuốn hút 
được những SV tích cực mà còn cả những SV rụt rè 
nữa. Họ sẽ thấy thoải mái hơn khi giao tiếp trong các 
nhóm nhỏ và, do đó, có thể tự diễn đạt những suy 
nghĩ của mình một cách tự nhiên hơn.

Thứ hai là, thông thường SV thích hoạt động theo 
nhóm hơn là phải trả lời GV trước lớp. Lí do là vì, 
khi giao tiếp trong nhóm nhỏ kiểu ngôn ngữ các em 
dùng để diễn đạt thường cụ thể, thân mật và các em 
có điều kiện để thử nghiệm ngôn ngữ mà không bị áp 
lực từ bên ngoài.

Điểm lợi thứ ba của hoạt động giao tiếp theo cặp 
hay theo nhóm là, nó giải phóng GV ra khỏi vai trò 
của người dạy, người sửa lỗi và người kiểm soát 
lớp học, cho phép SV đảm nhiệm những vai trò của 
người giao tiếp tự nhiên.

Một điểm lợi nữa của hoạt động giao tiếp theo 
cặp và theo nhóm là, trong khi tiến hành những hoạt 
động giao tiếp này, SV có nhiều điều kiện để giúp 
đỡ nhau hơn, các em sẽ học nhau một cách hữu thức 
hay vô thức thông qua việc chữa lỗi cho nhau và bổ 
xung kiến thức cho nhau và, do đó, cùng nhau phát 
triển các kĩ năng.
2.3. Hạn chế của hoạt động cặp nhóm

Hoạt động theo cặp nhóm có nhiều lợi thế, nhưng 
nếu hai hoạt động giao tiếp này không được tổ chức 
một cách phù hợp thì chúng rất dễ phản tác dụng và 
trong trường hợp này, thay vì lớp học được tổ chức 
theo hình thức hoạt động chung, nó sẽ trở thành một 
cái “chợ vỡ” vượt ra khỏi tầm kiểm soát của GV. 

Một vấn đề nữa thường gặp của hoạt động dạy 
học theo nhóm là có một số SV sẽ ỷ lại vào những 
bạn học giỏi hơn, nghĩ rằng những SV học tốt này sẽ 
giúp họ hoàn thành công việc được giao mà không 
tham gia hoạt động và cũng không đóng góp ý kiến, 
xây dựng bài hay soạn bài. Các nhóm có thể đi chệch 
hướng thảo luận do tác động của một vài cá nhân, 
hiện tượng chi phối, tách nhóm. Trên thực tế, các SV 
giỏi thường hay hoạt động cùng một nhóm nên rất 
khó cho GV đánh giá, hay các SV giỏi thường điều 
khiển cả nhóm nên các thành viên còn lại luôn cảm 

thấy bị động, tự ti và không dám góp ý bài học. Thậm 
chí, các SV khá, giỏi quyết định hẳn luôn quá trình, 
kết quả thảo luận nhóm mà không cần lắng nghe 
ý kiến từ thành viên trong nhóm nên chưa đề cao 
sự tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng 
thành viên trong nhóm. Nếu lấy kết quả thảo luận 
chung của nhóm làm kết quả học tập cho từng cá 
nhân thì chưa công bằng và chưa đánh giá đúng thực 
chất được sự nỗ lực của từng cá nhân trong nhóm. 

Ngoài ra, GV sẽ mất thời gian chuẩn bị bài và 
thực hiện các hoạt động cho bài học. Đặc biệt nếu 
lớp học quá đông SV thì dẫn tới tình trạng ồn ào, khó 
kiểm soát và không thể khống chế đúng thời gian. 
Thông thường, đối với GV trẻ, chưa có kinh nghiệm 
sẽ gây trệch mục tiêu bài giảng do chưa có khả năng 
kiểm soát lớp tốt. Mặt khác, khi GV áp dụng cứng 
nhắc các hoạt đông, quá thường xuyên một số hoạt 
động, hoặc thiếu sáng tạo, hoặc thời gian hoạt động 
nhóm quá dài thì hoạt động nhóm sẽ không có tác 
dụng, và lúc đó sẽ gây nhàm chán và giảm hiệu quả 
trong hoạt động học tập
2.4. Nâng cao hiệu quả của hoạt động cặp nhóm 
2.4.1. Vai trò của GV

Hướng dẫn, tư vấn cho SV những cách học hiệu 
quả giúp họ cảm thấy hứng thú hơn trong việc học 
tiếng Anh (cách soạn bài, cách học từ vựng, vận dụng 
từ mới vào tình huống, học cách phát âm đúng, cách 
sử dụng cấu trúc, sắp xếp từ, sắp xếp ý tưởng để diễn 
đạt). Quan tâm nhiều hơn nữa đến động cơ, thái độ 
và chiến lược học; giúp họ đánh giá đúng đắn sự cần 
thiết của kỹ năng nói tiếng Anh cho nghề nghiệp 
tương lai của họ để từ đó có thể xác định được động 
cơ, thái độ học tập tích cực, chiến lược học có hiệu 
quả. 

Đánh giá đúng thực lực của SV để từ đó đưa ra 
yêu cầu phù hợp. Không nên áp đặt một yêu cầu 
chung cho tất cả các nhóm lớp, tùy vào từng nhóm 
lớp mà có từng yêu cầu cụ thể. Vì yêu cầu quá thấp 
đối với SV khá, giỏi sẽ khiến cho họ cảm thấy nhàm 
chán và sẽ không có ý chí phấn đấu vươn lên nữa; 
yêu cầu quá cao đối với SV yếu sẽ đánh mất sự tự 
tin của, làm giảm sút sự hứng thú của họ. Khuyến 
khích SVhạn chế việc sử dụng tiếng Việt trong giờ 
học nói; hạn chế viết ra giấy học thuộc lòng trả bài 
trong những giờ thực hành nói. 

Thiết kế nhiều loại hình hoạt động khác nhau theo 
mức độ khó tăng dần và phù hợp với từng nhóm SV 
để tạo ra sự đa dạng các hoạt động nói trong giờ học 
nói. Có thể cùng bài học nhưng trình độ các nhóm 
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chênh lệch nên phải thiết kế các hoạt động khác nhau 
để phù hợp với các bạn. Không gây áp lực học đối 
với SV yếu, lười học, thay vào đó động viên, khuyến 
khích để họ tự giác học.

Có chế độ thưởng phạt công bằng để SV có căn 
cứ tự đánh giá mức độ cố gắng và sự tiến bộ của 
chính mình, tạo quyết tâm học tập cho mình. Giảng 
viên có thể cho điểm cộng, điểm tham gia xây dựng 
bài của nhóm hay cá nhân và cộng tích lũy cho điểm 
40% cuối kỳ, hoặc tặng các món quà nhỏ sau mỗi 
hoạt đông nhằm khích lệ, động viên và giúp SV nỗ 
lực hơn trong giờ nói. 

Tạo sự tự tin cho SV trong giao tiếp, không nên 
đặt nặng vấn đề phải nói đúng ngữ pháp khiến họ 
cảm thấy e ngại. Thay vào đó, khuyến khích SV 
cố gắng diễn đạt ý tưởng, diễn đạt những gì mình 
muốn nói một cách lưu loát để hình thành thói quen 
nói tiếng Anh và yêu thích nói tiếng Anh. Để giúp 
SV vượt qua rào cản tâm lý e ngại, thiếu tự tin, GV 
phải là người trực tiếp hướng dẫn người học tham 
gia các hoạt động giao tiếp. Trong quá trình giả̉ng 
dạy, GV cần thường xuyên sử dụng tiếng Anh, cần 
quan tâm và tạo điều kiện cho người học, đặc biệt 
là những SV yếu, thiếu tự tin, thực hành nhiều hơn. 
GV có thể sử dụng một trong những thủ thuật như: 
mô tả tranh ảnh, trò chơi ngôn ngữ, hỏi - đáp, đóng 
vai (role-play), phỏng vấn (interview), tọa đàm (talk 
show) hay thảo luận, để giúp cho SV thực hành và 
phát triển kỹ năng giao tiếp. Trong quá trình giả̉ng 
dạy, GV cũng cần lồng ghép các yếu tố văn hóa, xã 
hội của người bản xứ trong các bài giảng nhằm giảm 
thiểu những hiểu nhầm hay sốc văn hóa.
2.4.2. Vai trò của SV

Xác định cho mình một động cơ, thái độ học tập 
đúng đắn, chiến lược học phù hợp để nâng cao chất 
lượng học. Từ đó thay đổi lại phương pháp học kỹ 
năng nói tiếng Anh cho phù hợp với yêu cầu mới. SV 
nên tích cực tham gia vào các hoạt động tại lớp; tận 
dụng thời gian ở lớp để thực hành giao tiếp với các 
bạn cùng lớp, trao đổi học hỏi và tích cực thảo luận 
trong giờ học nói để có thể được bạn bè sửa các lỗi 
sai, các hạn chế, và tránh viết ra để học thuộc đọc. 
2.4.3. Vai trò của nhà trường 

Thực hiện quy mô lớp nhỏ (30-35 người/lớp, 
nhóm) để SV có nhiều cơ hội thực hành giao tiếp 
hơn nữa. Trong khi SV đăng ký tín chỉ nên giới hạn 
và khóa số lượng sinh viên không quá 35 để tạo điều 
kiện thuận lợi hơn cho GV trong việc quản lý, điều 

hành lớp và tổ chức các hoạt động. Nhà trường cũng 
nên chia lớp theo trình độ để SV không có tâm lý e 
ngại khi nói trước công chúng và GV cũng sẽ thành 
công hơn trong việc tổ chức các hoạt động trong giờ 
dạy nói.

Thành lập và tăng cường hoạt động của câu lạc 
bộ tiếng Anh nhằm giúp SV có cơ hội thực hành kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, mở rộng các 
mối quan hệ, gặp gỡ.

3. Kết luận
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của cách 

dạy truyền thống, GV giảng bài trên lớp cũng như 
hình thức thảo luận theo sự hướng dẫn của GV ở các 
trường đại học. Nhưng hiện nay phần lớn GV đã thấy 
được giá trị của việc học tập làm việc theo nhóm. 
Làm việc theo nhóm nhỏ trong và ngoài giờ học là 
một phần bổ sung quan trọng cho các bài giảng, giúp 
SV nắm vững các khái niệm và áp dụng vào các tình 
huống yêu cầu phải có các tư duy sắc bén.

GV có thể bắt đầu bằng việc giao bài tập về nhà, 
yêu cầu từng nhóm tự kiểm tra, và tìm ra vấn đề sau 
đó trình bày trước lớp. Khi bắt đầu áp dụng phương 
pháp này, đầu giờ GV sẽ dạy một chút rồi chuyển 
sang hoạt động nhóm. Khi đã quen, giờ học sẽ bắt 
đầu bằng hoạt động nhóm rồi kết thúc bằng bài giảng 
của GV để nhấn mạnh trọng tâm của bài học ngày 
hôm đó. Có thể ban đầu SV được yêu cầu làm việc 
theo đôi, rồi sau khi đã quen sẽ tăng số lượng thành 
viên mỗi nhóm. 
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